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Số:          /KH-UBND Long An, ngày      tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19

tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh
____________________ 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/6/2010 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 
dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 
thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 
hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19";

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí 
cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch 
COVID-19; Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ điều 
chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch 
COVID-19;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết định số 4042/QĐ-BYT 
ngày 21/8/2021 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động 
trong bối cảnh COVID-19; Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 về việc 
ban hành hướng dẫn tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm 
COVID-19 tại nhà’’; Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 về việc ban 
hành Tài liệu “Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà’’; Quyết 
định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 ban hành hướng dẫn triển khai Tổ chăm 
sóc người nhiễm COVID-I9 tại cộng đồng; Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 
11/9/2021 ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu 
động; Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 về việc hướng dẫn phân loại 
nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị; Quyết 
định số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 
“Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà;  

Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về Hướng 
dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19.  

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý, điều trị và chăm 
sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
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A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. Mục đích
1. Thực hiện chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19”, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người bị nhiễm COVID-19 (F0) được cách ly, 

chăm sóc theo dõi điều trị tại nhà và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người 
dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

3. Đánh giá nguy cơ và theo dõi tình trạng bệnh chặt chẽ, chủ động tiên lượng 
các tình huống tăng nặng để điều trị phù hợp, can thiệp sớm.

4. Giảm tải áp lực cho các bệnh viện, bệnh viện dã chiến và cơ sở điều trị 
COVID-19 trong tỉnh trong việc chăm sóc điều trị F0 tại các tầng điều trị trên địa 
bàn tỉnh. 

II. Yêu cầu
1. Triển khai quản lý F0 và vận hành theo phần mềm Spo2.edoctor.io của 

“Nhóm Thầy Hồ Thanh Phong và các cộng sự”. Đồng thời bổ sung nội dung chi 
tiết “quản lý F0 và vận hành theo phần mềm Spo2.edoctor.io”.

2. Địa điểm làm nơi cách ly điều trị F0 tại nhà phải đảm bảo đầy đủ các điều 
kiện về cơ sở vật chất COVID-19 được cách ly điều trị tại nhà và phải được đánh 
giá phân loại yếu tố nguy cơ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, 
tiến triển nặng và tử vong.

3. Người được cách ly điều trị phải tuân thủ các quy định về phòng, chống 
dịch, cam kết thực hiện đúng các quy định cách ly điều trị tại nhà và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

4. Người thân trong gia đình cam kết có khả năng theo dõi, hỗ trợ người được 
cách ly điều trị tại nhà trong suốt thời gian cách ly điều trị.

5. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương có trách nhiệm 
thẩm định, kiểm tra việc quản lý, chăm sóc F0 tại nhà; F0 được sự giám sát của 
chính quyền, cơ quan y tế, Tổ chăm sóc COVID-19 cộng đồng ở địa phương nơi 
cư trú.

6. Những trường hợp F0 không đảm bảo các tiêu chí, điều kiện quy định tại 
điểm 2, 3 và 4 mục II phần A Kế hoạch này thì được điều trị tại cơ sở điều trị 
COVID-19.

III. Đối tượng sử dụng
a) Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Trạm y tế lưu động; Trung tâm y tế huyện, thị 

xã, thành phố…và các cơ sở được phân công tham gia công tác quản lý người mắc 
COVID-19 tại nhà (sau đây gọi tắt là Cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà).

b) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, phường, thị trấn; Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố.

c) Nhân viên tham gia công tác quản lý F0 tại nhà.
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B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Ban hành phương án đáp ứng thu dung, điều trị phù hợp, linh hoạt; 
Hướng dẫn, giám sát việc tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc F0 tại nhà 
trên địa bàn tỉnh có tham khảo cơ sở hỗ trợ và hướng dẫn của “Nhóm Thầy Hồ 
Thanh Phong và các cộng sự” về phương pháp quản lý, chăm sóc, điều trị người 
nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 
và các địa phương xây dựng, triển khai quy trình và ứng dụng chăm sóc F0 tại 
nhà; đồng thời triển khai phần mềm Spo2.edoctor.io của “Nhóm Thầy Hồ Thanh 
Phong và các cộng sự” để các đơn vị triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh triển 
khai thực hiện việc quản lý, chăm sóc và điều trị F0 tại nhà; chỉ đạo hướng dẫn 
đánh giá, phân loại nguy cơ F0 điều tại nhà để chuyển F0 phù hợp với mức độ 
nặng của bệnh vào các cơ sở thu dung điều trị kịp thời; quản lý chặt chẽ F0 điều 
trị tại nhà, không để lây nhiễm chéo trong gia đình và ra cộng đồng.

- Chủ động phối hợp với “Nhóm Thầy Hồ Thanh Phong và các cộng sự” để 
triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ hướng dẫn điều trị F0 tại 
nhà hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

- Chỉ đạo y tế cơ sở đảm bảo các trang thiết bị y tế, ô xy, thuốc để phục vụ 
điều trị F0 tại nhà.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quản lý, chăm sóc 
và điều trị F0 tại nhà của các địa phương và công tác điều trị tại các cơ sở y tế để 
hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do COVID-19.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố để 
triển khai tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, 
nơi lưu trú trên địa bàn.

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh bổ sung, điều chỉnh việc quản lý và chăm 
sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn mới của Bộ 
Y tế và phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với Sở Y tế và các địa phương xây dựng quy trình và ứng dụng 
chăm sóc F0 tại nhà; phối hợp triển khai phần mềm quản lý, chăm sóc và điều trị 
F0 tại nhà để các đơn vị triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; thiết lập phòng đào 
tạo trực tuyến phục vụ triển khai kế hoạch này khi có yêu cầu.

3. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
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Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục vận động các doanh nghiệp, tổ chức 
thiện nguyện trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ các trang thiết bị (máy đo Sp02, 
máy tạo oxy, test nhanh...) góp phần đưa công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 của tỉnh đạt hiệu quả cao.

4. Sở Tài chính

 Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí 
kinh phí thực hiện kế hoạch theo phân cấp ngân sách.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện việc hỗ trợ các chế độ cho F0 theo quy 
định hiện hành.

6. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các 
sở, ngành liên quan triển khai thực hiện cách ly điều trị F0 tại nhà.

- Chỉ đạo lực lượng công an địa phương: Hỗ trợ nhân lực, đảm bảo an ninh, 
trật tự, an toàn trong thời gian thực hiện cách ly điều trị F0 tại nhà; phối hợp với 
các lực lượng tại chỗ như: Y tế, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng 
đồng, ban tự quản, ấp/khu phố kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, biện 
pháp y tế đối với F0 và người thân sống chung nhà F0 trong quá trình thực hiện 
điều trị tại nhà/nơi lưu trú.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp chỉ đạo các đơn vị tổ chức thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất thải của F0 trong quá trình cách ly điều trị tại nhà 
theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo an toàn, 
không để lây nhiễm ra cộng đồng.

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội cấp huyện 
phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện bổ sung hợp 
đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thanh 
toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người phải cách ly y tế nhưng có bệnh 
nền cần khám, điều trị và có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành của pháp 
luật về bảo hiểm y tế.

9. Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động 
triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố



5

- Ban hành kế hoạch cách ly điều trị F0 không triệu chứng tại nhà và chỉ đạo 
UBND các xã, phường, thị trấn triển khai tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc 
người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trên địa bàn.

- Ban hành kế hoạch thiết lập Trạm y tế lưu động theo Quyết định số 
4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Tổ chăm sóc người 
nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 
10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế để thực hiện việc hỗ trợ, chăm sóc kịp thời F0 
tại nhà.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cách ly điều trị F0 tại nhà sau 
khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly điều trị theo hướng dẫn; 
tổ chức quản lý, giám sát thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly điều trị tại nhà; 
giám sát y tế đối với người cách ly điều trị trong thời gian cách ly và sau khi kết 
thúc cách ly theo dõi sức khỏe; tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải y tế lây 
nhiễm để xử lý theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp 
và cơ chế sử dụng tài chính để hỗ trợ kinh phí cho công tác triển khai việc quản 
lý và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương 
trên địa bàn và đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với ngành Công an thực hiện việc xác minh, xử lý tổ chức, 
cá nhân vi phạm quy định cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Sở Y tế 
(Cơ quan Thường trực Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) để tổng 
hợp báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Chỉ đạo Trạm y tế lưu động; Tổ chăm sóc người nhiễm COVID- 19 tại 
cộng đồng:

+ Hàng ngày tiếp nhận thông tin và kiểm tra sức khỏe người cách ly điều trị, 
người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly.

+ Là cầu nối giữa người cách ly điều trị, người ở cùng nhà với người cách ly 
điều trị với nhân viên y tế và chính quyền địa phương.

+ Quản lý, giám sát, thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly điều trị tại nhà; 
giám sát y tế đối với người cách ly điều trị trong thời gian cách ly và sau khi kết 
thúc cách ly điều trị thông qua các phương tiện giám sát.

+ Yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly điều trị không được tiếp xúc 
với người xung quanh, không đi ra ngoài và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc.
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, 
địa phương kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh có chỉ 
đạo, điều chỉnh phù hợp./.   

Nơi nhận:                                                                
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- BCĐ PC dịch COVID-19 của tỉnh;
- Sở Chỉ huy PC dịch COVID-19 của tỉnh;
- Các Tiểu ban PC dịch COVID-19 của tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An;
- CVP, các PCVP;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Các Phòng, Ban, TT thuộc VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa  
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